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NĂM HỌC 
A.ĐẶT VẤN ĐỀ:

           Âm nhạc có tác dụng rất lớn đối với cuộc sống của chúng ta, âm nhạc giúp ta thư giản sau một ngày làm việc, học tập căng thẳng. Một nhạc sĩ người Nga đã nói: “Âm nhạc là môn nghệ thuật tác động mạnh đến cảm xúc con người. Vì vậy, nó giữ vai trò trọng đại trong việc nuôi dưỡng tâm hồn thanh thiếu niên”.

          Âm nhạc thiếu nhi là món ăn tinh thần không thể thiếu được của tuổi thơ, giúp cho cảm xúc các em thêm sâu sắc tâm hồn thêm trong sáng, ước mơ thêm bay bổng. Nó hằng ngày theo sát, nhắc nhỡ các em thực hiện năm điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành con người toàn diện, có ích cho đất nước sau này.

Chính vì tầm quan trọng như thế, bản thân là giáo viên chuyên trách về môn âm nhạc tôi luôn nghiên cứu và tìm hiểu các phương pháp truyền đạt phù hợp giúp các em hiểu bài, nắm vững kiến thức, thực hành được mà không thấy gò bó ngược lại các em say mê, thoải mái và hào hứng mỗi khi học âm nhạc trong đó có nội dung “Tập đọc nhạc’’. Có rất nhiều phương pháp truyền đạt khi dạy hát, dạy tập đọc nhạc, dạy kể chuyện âm nhạc và cũng tùy thuộc vào mỗi giáo viên có mỗi phương pháp truyền đạt khác nhau cùng với kinh nghiệm của mỗi người.
Riêng đối với nội dung dạy “Tập đọc nhạc’’ có rất nhiều giáo viên nghĩ rằng chỉ đàn lên là học sinh đọc được, sai chỗ nào thì dừng lại sửa. Với tôi cách nghĩ đó nên áp dụng cho phương pháp dạy hát thì phù hợp hơn. Khi nghe giáo viên đàn bài hát có sẵn lời ca thì các em hát theo được, còn đọc nhạc mà chỉ nghe thôi thì chỉ có học sinh giỏi mới thực hiện được, phải cho các em được quan sát trực tiếp vào bảng phụ, chỉ từng nốt nhạc cụ thể cho các em thấy được nốt nằm ở vị trí đó là nốt gì để các em nắm được. Các em nắm được nốt rồi thì mới kết hợp cho nghe đàn và được nghe nhiều lần. Để giúp các em đọc được và thực hành tốt phải thực hiện một lúc cả 3 giác quan như: mắt nhìn - tai nghe - miệng đọc kết hợp gõ phách, qua đó giúp các em phát triển tai nghe và phát triển giọng. 

Vậy để tiết dạy tập đọc nhạc đạt hiệu quả học sinh đọc được bài, đọc tốt và đọc trôi chảy, không chỉ đọc một bài mà đọc được nhiều bài khác nữa trong chương trình THCS. Vì vậy giáo viên phải có những phương pháp, kinh nghiệm tối ưu để truyền đạt, với tôi trên lớp tôi luôn dạy hết mình, luôn quan tâm theo sát học sinh trong tiết dạy của mình, luôn áp dụng phương pháp nhẹ nhàng, thích hợp tùy vào từng đối tượng học sinh, cùng với mong muốn đưa tập đọc nhạc thực sự gần gũi với các em đồng thời đem lại hiệu quả cao khi giảng dạy nội dung này. 

Qua những năm giảng dạy âm nhạc ở trường tôi đã nghiên cứu và vân dụng  “Phương pháp giúp học sinh học tốt phân môn tập đọc nhạc”đạt hiệu quả và  giúp học sinh học tốt nội dung tập đọc nhạc. Với mong muốn được chia sẽ với tất cả đồng nghiệp nhằm học hỏi, trao đổi và rút kinh nghiệm để ngày càng có hứng thú tập đọc nhạc hiệu quả hơn nữa.
B. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

I. THỰC TRẠNG 

Kính thưa quý thầy cô giáo trong thời gian dạy môn âm nhạc tôi thấy còn tồn tại một số thuận lợi, khó khăn sau:

1. Thuận lợi:
a)Giáo viên:
- Giáo viên được dạy đúng chuyên môn nghiệp vụ của mình đã được đào tạo.

- Giáo viên quan tâm tới học sinh, tận tâm với nghề, có sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp dạy học.

- Được sự giúp đỡ quan tâm tận tình của Ban Giám Hiệu nhà trường, đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho việc học tập của các em và việc giảng dạy của giáo viên.

  b. Học sinh:
· Hầu hết các em đều ham thích môn học.

· Có đầy đủ sách giáo khoa và đồ dùng học tập.

-Các em được học với giáo viên từ lớp 6. Ở lớp 6 các em đã được làm quen với một số kí hiệu ghi chép nhạc đơn giản thông qua trò chơi để tập nhận biết tên nốt nhạc, vị trí các nốt nhạc trên khuông, hình nốt nhạc trắng, đen, móc đơn, móc kép và dấu lặng đen, lặng đơn.

2/ Khó khăn:
  a. Giáo viên:
· Thời gian còn hạn chế, 1 tuần chỉ có 1 tiết  với thời gian 45 phút, mà việc dạy phần tập đọc nhạc chỉ chiếm một phần trong tiết học.

· Đồ dùng dạy học cho giáo viên chưa thực sự đầy đủ.

· Chưa có phòng học riêng dành cho bộ môn âm nhạc.

    b. Học sinh:
· Học sinh còn nhút nhát, chưa mạnh dạn trước tập thể.

· Học sinh chưa có sách tham khảo về môn âm nhạc

· Học sinh ở đây chủ yếu là con em gia đình ở nông thôn, bố mẹ làm nông nên chưa quan tâm đúng mức dẫn đến việc học của các em.

· Việc nhận biết các nốt nhạc trên khuông để thực hành tập đọc nhạc của các em còn chậm, không đồng đều, do đó một số em có tâm lí chán nản và lười học, không có sự cố gắng và rất sợ học tập đọc nhạc.

· Một số học sinh còn có tâm lí coi đây là môn phụ nên không có sự đầu tư học bài ở nhà, mà tập đọc nhạc lại cần có nhiều thời gian luyện đọc ở nhà.

II/ GIẢI PHÁP:
Trong giờ học tập đọc nhạc có hiệu quả như mong muốn, tôi đã lựa chọn một số phương pháp phù hợp với phân môn, phù hợp với khả năng của bản thân và điều kiện về cơ sở vật chất của nhà trường. Sau nữa là sự phối hợp một cách hợp lý các phương pháp đó trong từng tiết dạy, để phù hợp với trình độ tiếp thu của từng đối tượng học sinh.

  1/ Phương pháp đặt câu hỏi (Giáo viên hướng dẫn cho học sinh lên đặt câu hỏi cho các bạn trong lớp và lần lược các em thay phiên nhau ở các tiết học để đặt câu hỏi cho các bạn)
Hầu hết các tiết học Tập đọc nhạc thì trước khi đi vào nội dung chính là đọc nhạc thì giáo viên nên hướng dẫn học sinh đưa ra một số câu hỏi phù hợp, nhằm củng cố lại cho các em kiến thức về nhạc lý cơ bản, giúp các em vừa đọc tốt bài tập đọc nhạc, vừa cảm thấy có cơ sở để ghi nhớ các kí hiệu âm nhạc, vừa tăng thêm khả năng vận dụng những kiến thức lý thuyết vào đọc nhạc ở những tiết học sau.

   VD: Khi dạy bài TĐN số 1 – Lớp 6  GV hướng dẫn cho học sinh một số câu hỏi phù hợp để các bạn  trả lời :

      Câu hỏi: Bài TĐN viết ở nhịp mấy? Về âm hình tiết tấu gồm có những hình nốt gì?

       Câu hỏi: Về cao độ gồm có những tên nốt gì? Nốt nhạc cao nhất là nốt gì? Nốt nhạc thấp nhất là nốt gì?
 Qua phương pháp hướng dẫn đặt câu hỏi như trên, bước đầu GV đã giúp HS nhớ lại kiến thức nhạc lý và cách thực hiện các kí hiệu khi đọc bài TĐN. Đồng thời tạo cho HS tính tích cực, chủ động trong giờ học( Giáo viên nhận xét và sửa sai sau khi học sinh mời giáo viên nhận xét sau pần trả lời của các bạn)

          2/ Phương pháp luyện tập:
Đối với phân môn tập đọc nhạc, GV sử dụng và kết hợp các phương pháp luyện tập như: luyện tập về cao độ, trường độ (tiết tấu), luyện tai nghe, luyện tập toàn bài (có ghép lời ca). Khi phối kết hợp các phương pháp này, giáo viên nhận thấy rằng học sinh tiếp thu bài nhanh và đạt kết quả tốt hơn. Sau đây là một số phương pháp luyện tập tập đọc nhạc cơ bản trong tiết dạy:

           a/ Phương pháp luyện tập cao độ:
Khi học sinh đã tìm ra cao độ bài tập đọc nhạc thì giáo viên sẽ đàn cho các em đọc thang âm và các âm trụ. Nếu trong bài tập đọc nhạc có những quãng khó hoặc luyến từ 3- 4 nốt nhạc thì khi học đến những chỗ này giáo viên phải đàn nhiều lần cho HS đọc chính xác.

   VD: Khi dạy bài TĐN số 1- Lớp 9 (Cây sáo) viết ở giọng Son trưởng có các quãng khó như: Rê-Pha-La-Rê hoặc Mi-La-Đô-Mi, ở những quãng này GV sẽ hướng dẫn cho HS nghe đàn và đọc nhiều lần.

Trước khi đọc nhạc giáo viên cho học sinh đọc tên nốt nhạc của cả bài tập đọc nhạc (giúp các em dễ dàng đọc nhạc tốt khi tập từng câu nhỏ)

Giáo viên nên thỉnh thoảng sử dụng phương pháp đọc bạch thanh vì đây cũng là một cách để các em tự cảm nhận về cao độ, tạo cho các em sự hứng thú, sự tự tin khi tiếp xúc với môn học. Tuy nhiên, khi sử dụng phương pháp này GV nên hướng vào đối tượng là HS khá, có cảm nhận âm nhạc tốt.

           b. Phương pháp luyện tiết tấu:
          Hầu hết những bài tập đọc nhạc được viết dựa trên một âm hình tiết tấu chung, cho nên trước khi vào đọc bài GV hướng dẫn học sinh tìm âm hình tiết tấu rồi tiến hành luyện tiết tấu đó cho các em.

   VD: Khi dạy bài ĐN số 4- Lớp 7 (Mùa xuân trong rừng)

          Ở loại hình tiết tấu này, giáo viên hướng dẫn cho học sinh đọc các nốt đen, trắng, chấm dôi và vỗ tay theo từng nốt. Giáo viên vừa vỗ tiết tấu yêu cầu học sinh vỗ tiết tấu theo giáo viên thực hiện.

           c. Phương pháp luyện tai nghe:
          Sau khi học sinh đã nhận xét xong toàn bài; nắm được cao độ, trường độ, tiết tấu của bài tập đọc nhạc thì giáo viên có thể đàn qua giai điệu bài, sau đó đàn từng câu, HS lắng nghe và đọc nhẩm theo. Đối với những câu nhạc khó, GV sẽ đàn nhiều lần và gọi HS khá đọc mẫu.

   VD: Khi dạy bài TĐN số 2- Lớp 9 (Nghệ sĩ với cây đàn), sau khi HS đã đọc xong toàn bài; ở phần củng cố GV sẽ đàn một câu nhạc bất kỳ; HS lắng nghe, nhận biết và đọc câu nhạc đó.

          Qua phương pháp này giáo viên đã giúp các em luyện tai nghe và các em sẽ có thói quen phản xạ nhanh với âm thanh trong âm nhạc. Đồng thời giúp các em khi nghe một bài hát hoặc bài tập đọc nhạc mới, thì các em sẽ cảm nhận giai điệu nhanh hơn thể hiện tốt hơn.

          d/ Phương pháp luyện tập toàn bài:
          Khi học sinh hoàn thành cơ bản bài tập đọc nhạc đã đọc được bài thì giáo viên cho học sinh ghép toàn bài trên đàn (không có nhạc đệm). Khi các em ghép toàn bài thì kết hợp gõ phách và hát lời ca (hát đối đáp)

   VD: Nhóm 1: đọc nhạc + vỗ phách

           Nhóm 2: hát lời  +  vỗ phách

Sau đó 2 nhóm đổi ngược lại nhận xét và ghi điểm nhằm khuyến khích các em.

-Kiểm tra bài tập đọc nhạc theo nhóm nhỏ, từng bàn, cá nhân.

-Cho cả lớp vừa đọc nhạc vừa kết hợp đánh nhịp bài tập đọc nhạc đã hoàn thành.

                  3/ Hướng dẫn về nhà:
 Muốn cho HS đọc tốt bài TĐN thì việc các em tìm hiểu bài trước khi đến lớp và xem bài sau khi học xong là rất quan trọng. Và để cho các em thực hiện có hiệu quả với nhiệm vụ này, GV cần phải có một phương pháp hướng dẫn về nhà phù hợp.

   VD: - Hướng dẫn trước khi học bài mới:

             + Chép bài TĐN vào vở chép nhạc

             + Yêu cầu HS nhận biết tên nốt nhạc

             + Yêu cầu HS nhận xét bài ĐN (nhịp, cao độ, trường độ, ÂHTT, các kí hiệu đã học...)

           - Hướng dẫn sau khi học xong bài trên lớp:

             + Về nhà đọc lại bài TĐN (ghép lời + gõ phách)

             + Thể hiện đúng cao độ, trường độ, tiết tấu và các kí hiệu...có trong bài

             + Tập đặt lời mới với chủ đề tự chọn.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Thực hiện tiết dạy âm nhạc 6 Tiết 3 – Ôn tập bài hát:Con đường học trò; Tập đọc nhạc số 1
* PHỐI KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP TRONG TIẾT HỌC:
           Ở trường THCS, phân môn tập đọc nhạc chủ yếu giúp học sinh áp dụng những lý thuyết đã học vào bài đọc nhạc; qua đó học sinh biết đọc cao độ, ngân dài trường độ, gõ đúng phách, hát đúng nhịp, thực hiện đúng các kí hiệu...Và khi dạy, giáo viên phải thông qua tiếng đàn, giọng hát và tác phẩm cùng những hiện tượng âm nhạc cụ thể để học sinh cảm nhận được âm thanh. Muốn thực hiện được điều đó, giáo viên không chỉ sử dụng một phương pháp mà cần phải có sự phối hợp giữa nhiều phương pháp. Sự phối hợp đó được giáo viên lựa chọn khi áp dụng vào từng dạng bài và tùy vào đối tượng học sinh. Cụ thể là phương pháp trực quan:

          Trong các giờ học âm nhạc việc sử dụng phương pháp trực quan là rất cần thiết. Đây cũng là phương pháp chính mà giáo viên sử dụng khi dạy phân môn này. Khi nhận thức sự vật, con người thường đi từ “trực quan sinh động” đến “tư duy trừu tượng”. Đối với môn âm nhạc, muốn các em tiếp thu nhanh bài học cần phải đảm bảo 2 yếu tố “nghe” và “nhìn”. Khi được nghe, nhìn và được hướng dẫn cụ thể, các em có thể tự mình rút ra được những kiến thức đã học và áp dụng vào việc thực hành.

           Tuy nhiên, lưu ý khi vận dụng phương pháp này giáo viên cần phải chuẩn bị trước các đồ dùng, thiết bị dạy học thật chu đáo như: nhạc cụ, bảng phụ, đĩa, sưu tầm một số bài hát; và các thao tác sử dụng thiết bị dạy học.

        VD: Khi dạy bài TĐN số 1 – Lớp 8 ,GV cần chuẩn bị trước bảng phụ bài TĐN, để qua phương pháp trực quan HS quan sát bản nhạc và trả lời câu hỏi. Điều này giúp các em khắc sâu hơn những kiến thức đã học.

         Hoặc khi dạy bài TĐN số 5 – Lớp 9 (Cánh én tuổi thơ ) ,ngoài đồ dùng dạy học là nhạc cụ, bảng phụ ra thì giáo viên còn phải sưu tầm và cho học sinh nghe toàn bộ bài hát này qua máy để các em thấy rằng muốn hát được một bài hát thì điều trước tiên là phải tự xướng âm được các nốt nhạc.

          Như vậy với phương pháp trực quan, phân môn tập đọc nhạc không bị coi là nhàm chán khi chúng ta sử dụng và kết hợp một trong những phương pháp nói trên. Vì các em sẽ không những được nghe giai điệu, âm thanh trên đàn, trên đĩa mà còn được xem những bản nhạc có hình vẽ minh họa đẹp mắt (ở các bài tập đọc nhạc lớp8, 9). Chính những điều này là khởi nguồn để tạo nên sự hứng thú đối với môn học, hình thành ở các em sự yêu thích và cảm nhận tốt hơn với bộ môn mang tính nghệ thuật này.

IV/ KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ:
          1/ Kết luận:
Qua thực tế giảng dạy bộ môn Âm nhạc ở trường TH&THCS Đại Tân, cùng với những kiến thức đã học và những ý kiến đóng góp của bạn bè đồng nghiệp, bản thân tôi đã rất cố gắng để tìm ra những phương pháp tối ưu khi giảng dạy. Từ đó mà tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm sau đây:

- Trước khi dạy 1 bài tập đoc nhạc, giáo viên cần chuẩn bị các phương tiện liên quan đến tiết học như: nhạc cụ, bảng phụ và một số câu hỏi về nhạc lý. Trong đó nhạc cụ là phương tiện không thể thiếu trong mỗi bài học, nhằm giúp học sinh phát triển tai nghe qua âm thanh trên đàn.

-Phân bố thời gian trong tiết tập đọc nhạc cho hợp lí.

-Không cho học sinh ghi tên nốt dưới nốt nhạc trong sách giáo khoa, nếu các anh chị đi trước ghi vào thì buộc các em phải nhìn trong vở ghi bài tập đọc nhạc.

-Trong giờ học tập đọc nhạc giáo viên yêu cầu học sinh gấp sách giáo khoa lại, chỉ tập trung nhìn bài trên bảng phụ hoặc màng hình.

-Giờ tập đọc nhạc giáo viên nên để học sinh nghe giai điệu câu nhạc và tự các em vỡ bài trước (Giáo viên chỉnh lại sửa khi các em vỡ bài).

- Trong các tiết học, giáo viên cần phải tránh tình trạng “dạy chay” để thu hút sự chú ý của học sinh. Các em sẽ tham gia hoạt động học tập tích cực nếu GV biết cách phối kết hợp các phương tiện và phương pháp dạy học. 

          2/ Đề xuất - kiến nghị: 
          Qua quá trình giảng dạy giúp học sinh nắm vững kiến thức, vận dụng linh hoạt khi tập đọc nhạc. Tôi đưa ra một số đề xuất kiến nghị sau:

          - Phòng giáo dục nên thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên.

          - Tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị dạy học để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Mỗi trường cần có một phòng dạy nhạc riêng để không ảnh hưởng đến các tiết học khác.

          - Đối với giáo viên không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

     3.Qua thực hiện các phương pháp dạy tập  ở trường THCS vừa nêu tôi đã thu được kết quả như sau:
Học sinh đọc đúng cao độ, trường độ các bài tập đọc nhạc và đặc biệt là các em đã nhận biết tên nốt đùng vị trí và nhanh hơn. 

- Các em ghép lời ca đúng giai điệu các bài tập đọc nhạc.

-Tự đọc được những câu nhạc đúng giai điệu giai điệu bài tập đọc nhạc đã học.

  
-Để có được thành công trong giờ dạy tập đọc nhạc thì giáo viên cần:

· Phải có lòng yêu nghề, mến học sinh, tận tụy với công tác, cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

· Đầu tư nhiều thời gian cho việc chuẩn bị bài và nghiên cứu bài dạy trước khi lên lớp như:

+  Đọc gõ tiết tấu TĐN

          +  Viết hợp âm cho bài TĐN

          + Tập đàn thuần thục bài TĐN

          + Tập đánh nhịp

          + Tìm cả bài hát của đoạn trích TĐN, hát cho học sinh nghe hoặc đàn để học sinh hát.

      -Chuẩn bị đồ dùng dạy học đầy đủ, biết cách sử dụng để đạt hiệu quả cao.

      -Khi dạy tập đọc nhạc cũng như khi dạy hát phải cho học sinh đọc đúng tầm cử giọng. Gọi học sinh thực hành nhiều.

    -   Trong bài sử dụng nốt trắng, trắng chấm dôi, giáo viên phải đếm phách, đếm cho học sinh ngân nghỉ đủ phách. Chú ý nốt cuối khuông nhạc và kết thúc. 

    -    Khi học sinh đọc chưa chính xác về cao độ, trường độ, bất kỳ nốt nhạc nào, giáo viên phải sửa sai ngay bằng cách đàn lại và đọc lại, gõ phách nốt đó một vài lần cho học sinh được nghe kĩ. 

     -   Luôn quan tâm những em đọc còn yếu, không có năng khiếu, kèm cặp động viên để các em tiến bộ. 

     -    Luôn luôn rèn luyện tay đàn để phục vụ tốt hơn trong công tác giảng dạy.

    -    Luôn có ý thức tự rèn luyện, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp để rút kinh nghiệm.
Trên đây là một vài kinh nghiệm mà tôi đã tích góp được trong quá trình giảng dạy, chính vì vậy mà trong quá trình trình bày sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong sự góp ý bổ sung của các thầy cô để tôi được học hỏi và trao đổi kinh nghiệm, tạo điều kiện để nâng cao trình độ chuyên môn để giảng dạy tốt và ngày hoàn chỉnh hơn.  
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